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1 Nguyễn Thị Ngọc Thúy 22/12/1998 Kinh Công giáo Nam Định

TX Phước 

Long - TP. 

Đồng Nai

P. Bình Trị 

Đông - 

TPHCM

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Liên 

thông

Trường 

ĐHSP 

TPHCM

2023 Cơ bản IELTS 6.0 0343648760

2 Văn Thị Thúy Phương 23/10/1996 Kinh Không TP Huế
P. Hương Trà, 

TP Huế

P. Hương Trà, 

TP Huế
12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Liên 

thông

Trường 

ĐHSP 

TPHCM

2023 Cơ bản B 0358543762

3 Phạm Thu Hà 29/06/2003 Kinh Phật giáo Hưng Yên

Phường Long 

Hưng, TP. 

Đồng Nai

Phường Long 

Hưng, TP. 

Đồng Nai

12/12

Cử nhân 

Giáo dục 

tiểu học

Chính quy
Đại học 

Đồng Nai
2025 Cơ bản A2 0973837245

4 Nguyễn Thị Hải Yến 11/08/1996 Kinh Không Nghệ An

Ấp Việt Kiều 

2, P. Xuân 

Lộc, TP. 

Đồng Nai

Ấp Việt Kiều 

2, P. Xuân 

Lộc, TP. 

Đồng Nai

12/12

Cử nhân Sư 

phạm Lịch 

sử

Chính quy
Đại học 

Đồng Nai
2019

Nâng 

cao
B 0975452312

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN HÒA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH KHÔNG TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2025-2026 

STT Họ & tên lót Tên

Năm sinh

Dân tộc Điện thoạiTôn giáo Quê quán Hộ khẩu TT
Chỗ ở hiện 

nay

Trình 

độ văn 

hóa

Trình độ 

chuyên môn
Ghi chú

Loại hình 

đào tạo

Nơi đào 

tạo

Năm 

tốt 

nghiệp

Tin học Ngoại ngữ
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